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UNIT 1:  What’s your name?

Trong bài này, các bạn sẽ học những nội dung sau:
• How to ask and answer about names 		  Cách hỏi và trả lời về danh tính

• How to talk about ownership		   	 Cách nói về sự sở hữu

Grammar tips:

Những cấu trúc được  
sử dụng trong bài gồm 

tính từ sở hữu,  
thể phủ định  

và thì hiện tại đơn.

Dưới đây là những từ bạn sẽ học cách sử dụng:

Dưới đây là một số cụm từ bạn sẽ học cách sử dụng:

Dưới đây là một số câu bạn sẽ thực hành:

a một

book quyển sách

brother anh/em trai

camera máy ảnh

car xe hơi

cell phone điện thoại di động

daughter con gái

family gia đình

her của cô ấy

his của anh ấy

house ngôi nhà

husband chồng

is (động từ to be, dùng cho danh 

từ số ít)

isn’t (is not)

it nó, cái đó

it’s (it is) nó là

key chìa khóa

laptop máy tính xách tay

mother mẹ

my của tôi

name tên

no không

our của chúng ta/chúng tôi

pen cái bút

purse cái ví

sister chị/em gái

son con trai

the (mạo từ xác định)

their của họ

My name’s... Tên tôi là...

I don’t know. Em không biết.

Excuse me. Xin thứ lỗi.

Thank you. Cảm ơn em.

Anne is my sister. 	  
Anne là em gái của tôi.

Tom is my brother. 
Tom là anh trai của tôi. 

This is my house. 
Đây là nhà tôi.

Whose book is this? 
Đây là cuốn sách của ai?

It isn’t your book. 
Đó không phải là cuốn sách của em.

Is this your camera?   
Đây có phải là máy ảnh của cậu không?

What’s your name?   
Tên anh là gì?



92% 15th Oct 2014

7

1

3 4

Jim 
Benson

5 The Benson Family

What’s your name?

What’s your name? What’s your name?

My name’s Jim Benson. 

What’s your name?

My name’s Peggy Benson.

My name’s Anne Benson.My name’s Tom Benson.

Peggy
Benson

Tom 
Benson

Anne 
Benson

2

what is = what’s my name is = my name’s
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Tom is my son. 

Peggy is my wife. 

Anne is my daughter.

2
Tom is my son. 

Jim is my husband.

Anne is my daughter.

3

Peggy is my mother.

Jim is my father.

Anne is my sister.

4

Peggy is my mother.

Jim is my father.

Tom is my brother.

8
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This is his father. This is their father.This is her father.

10 11 12This is his mother. This is their mother.This is her mother.

1 2 3This is my son. This is my daughter. This is our son.

4 5 6This is my house.
..........................................................................
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What’s your name?
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it is = it’s is not = isn’t

do not = don’t

321

a book

This is my  
book.

This isn’t my book.
It’s your book.

4 5 Thank you. Thank you.This isn’t my book.
It’s your book.

86 7 It’s his book.This isn’t my book. 
It isn’t your book.  
It’s Tom’s book.

This isn’t my book.  
It isn’t your book.  
It’s Anne’s book.

119 10 I don’t know.It’s her book. Whose book is this?

10
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1 2 3 4 5

a camera a key a pen a housea cell phone

6 7 8 9 10

cameras keys pens housescell phones

11 12 13 14 15

a laptop a wallet a purse a cara watch

16 17 18 19 20

laptops wallets purses carswatches

11

What’s your name?
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1 2Is this your camera? No, it isn’t.
Is it his camera?

3 4Is this your camera? Is this your camera?

No, it isn’t.
Is it her camera?

Yes, it is.

5 6..................................... ................................
................................

7 8

..............................
..............................

..........................................................................

........................
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5 6

Excuse me, is this 
your cell phone?

Yes, it is.
Thank you.

3 4

Excuse me, is this 
your cell phone?

Excuse me, is this 
your cell phone?

No, it isn’t.

No, it isn’t.

The Bensons
1 2

Whose cell
phone is this?

I don’t know.


